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V¦êN CUNG §×NH VIÖT NAM – LÞCH Sö,  
HIÖN TR¹NG Vµ VÊN §Ò NGHI£N CøU, PHôC HåI 

TS Phan Thanh Hải* 

1. Về khái niệm “vườn cung đình” 

Để hiểu về khái niệm “vườn cung đình”, trước hết cần bàn về khái niệm 
“vườn” truyền thống. Theo quan điểm kiến trúc phương Đông, vườn là “một 
không gian kiến trúc dựa vào hình thế thiên nhiên để tạo nên không gian trữ tình 
có sự kết hợp giữa các yếu tố tự nhiên và kiến trúc, đặc biệt khai thác triệt để các 
yếu tố sông hồ, núi đồi, cây xanh và hoa trái, khai thác triệt để các yếu tố về đá, 
nước và cây”1. 

Theo Trung Quốc cổ đại kiến trúc từ điển, xét về nguyên tự của chữ “VIÊN” 
(園) có nghĩa là một khu vực có tường bao bọc bốn phía, bên trong có núi đất, hồ 
nước, rừng cây…, một không gian dùng để dạo chơi, thưởng lãm. Chữ “viên” 
nghĩa là vườn về sau thường được dùng kép là “viên lâm”. Viên lâm cổ điển của 
Trung Quốc là một nghệ thuật cấu trúc vườn được xuất hiện và phát triển thuận 
theo sự phát triển của văn minh cổ đại Trung Quốc. Từ khoảng trên 2.000 năm 
trước đã xuất hiện các uyển hựu của vua chúa, sau đó là các vườn của tư nhân, về 
sau loại hình vườn tư nhân ngày càng phát triển và trở thành một bộ phận chủ 
yếu của nghệ thuật kiến trúc vườn Trung Hoa. Kiến trúc khởi đầu của viên lâm 
Trung Quốc đều là “thái thổ trúc sơn” (lấy đất đắp núi) hoặc “thâm lâm tuyệt 
gián”(giữa rừng sâu tạo dòng nước chảy quanh co), tức mô phỏng theo tự nhiên 
để tạo nên cảnh sơn thuỷ kỳ thú. Sau đó tiến tới đắp đá làm núi hoặc xây lầu các 
trùng điệp2. 

Như vậy, loại hình vườn cung đình Trung Quốc có nguồn gốc từ các “uyển 
hựu” thời cổ đại, là nơi bậc đế vương nuôi dưỡng cầm thú, trong trồng rừng cây, 
hoa cỏ như viên lâm để phục vụ việc giải trí; về sau vườn hoa phát triển chiếm vị 
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trí chủ đạo để trở thành các ly cung của hoàng đế. Ngoài việc bố trí như một vườn 
cảnh để thưởng lãm, các ly cung này còn bao gồm cả các kiến trúc đóng vai trò là 
nơi triều hạ, giải quyết các công việc chính sự của hoàng đế, nơi ăn ở của hậu phi 
và những người phục vụ, nơi cung ứng các nhu cầu sinh hoạt cũng như các kiến 
trúc miếu vũ phục vụ việc cúng tế… Những nhu cầu đó quyết định đến tính chất 
linh hoạt, sự tinh tế, sự khoáng đạt và phong phú của kiến trúc uyển hựu.  

Ngoài ra, vườn cung đình Trung Quốc còn có cung uyển hay ngự uyển, đó là 
loại vườn có quy mô nhỏ nằm ngay trong hoàng cung. 

Cho đến ngày nay, ở Trung Quốc vẫn còn bảo tồn được ở dạng khá nguyên 
vẹn hay di chỉ cả những uyển hựu hay ly cung với quy mô rất lớn như Di Hoà Viên, 
Viên Minh Viên, hành cung Nhiệt Hà… và cả những cung uyển có quy mô nhỏ như 
Ngự Hoa Viên, Càn Long Hoa Viên, Từ Ninh Hoa Viên, Tây Hoa Viên v.v... (ngay 
trong Tử Cấm thành Bắc Kinh). Các loại hình vườn cung đình trên dù lớn hay nhỏ 
thì đều đã được các hoàng đế Trung Hoa tập trung rất nhiều tài lực, thợ khéo và 
trí tuệ để thiết kế, thi công; chúng cũng được xem là một bộ phận quan trọng và 
tinh tuý nhất của nghệ thuật kiến trúc viên lâm Trung Hoa. 

Từ Trung Quốc, từ hàng ngàn năm trước, nghệ thuật kiến trúc vườn, trong 
đó có vườn cung đình đã ảnh hưởng lan toả đến nhiều nước, đặc biệt là các nước 
trong nhóm “Đồng văn”, trong đó có Việt Nam. 

Vườn cung đình Việt Nam là hình thái kiến trúc cảnh quan do triều đình xây 
dựng để phục vụ cho nhu cầu nghỉ ngơi, thưởng lãm của bậc vua chúa, vì thế 
cũng có các tên ngự uyển, cung uyển, ngự viên... gọi chung là vườn ngự. Dĩ nhiên, 
vườn ngự chỉ xuất hiện cùng với sự ra đời của chế độ quân chủ phong kiến.  

2. Lịch sử hình thành, phát triển của vườn cung đình Việt Nam 

2.1. Vườn cung đình Việt Nam trước thời Nguyễn 

Cho đến nay, vì thiếu tài liệu nên chúng ta chưa thể biết, trước thời Bắc 
thuộc, hình thái vườn cung đình đã xuất hiện như thế nào và có diện mạo ra sao. 
Chỉ đến các triều đại Đinh, Tiền Lê, khi nước ta giành được độc lập, xây dựng 
kinh đô tại Hoa Lư (Ninh Bình) thì chúng ta mới có thể thấy hình bóng các khu 
vườn cung đình qua một vài dòng sử liệu ngắn gọn. 

Kinh đô Hoa Lư ở vùng núi đá vôi, bán sơn địa, quang cảnh hữu tình nhiều 
sông suối, ao hồ. Xét về tổng thể thì đã như một vườn cảnh thiên nhiên rộng lớn. 
Kinh đô Hoa Lư tuy quy mô không lớn nhưng lại sẵn có các thắng cảnh tự nhiên 
rất đẹp. Tận dụng những ưu thế này, vua Lê thường tổ chức các cuộc vui chơi như 
đua thuyền, đánh cá. Cũng từ đây, kể từ năm 985, vào Rằm tháng bảy, nhân ngày 
sinh của vua, triều đình đã tổ chức một cuộc vui trên sông khá đặc biệt: sai người 
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lấy tre làm núi giả trên thuyền ở giữa sông, bên sườn núi có cài hoa lá để vua 
ngắm xem.  

Đến thời Lý, khi kinh đô chuyển về Thăng Long, việc tổ chức sinh nhật cho 
nhà vua vẫn được làm theo cách thức trên, quy mô lại có phần lớn hơn. Đại Việt sử 
ký toàn thư có ghi:  

"Mậu Thìn (Thuận Thiên) năm thứ 19 (1028), tháng 6, lấy ngày sinh của vua 
làm tiết Thiên Thánh. Lấy tre làm núi Vạn tuế Ngọc sơn ở Long Trì: kiểu núi làm 
thành năm ngọn, trên đỉnh ngọn ở giữa dựng núi Trường Thọ, trên đỉnh bốn ngọn 
chung quanh đều đặt án Bạch Hạc, trên núi làm các hình dạng chim bay thú chạy, 
lưng chừng núi có rồng thân uốn quanh, cắm xen các thứ cờ treo lẫn vàng ngọc, 
sai con hát thổi sáo, thổi kèn trong hang núi, đờn ca tấu múa làm vui, cho các quan 
ăn yến. Quy chế núi năm ngọn bắt đầu từ đấy”3. 

Đây có thể xem là hình thức tiền thân của việc đắp đảo giữa hồ và đắp hòn 
non bộ theo kiểu “Thần tiên tam đảo”4 mà sau này chúng ta thường gặp. 

Cũng trong thời Lý, hình thái kiến trúc vườn cung đình (dưới tên gọi Ngự 
uyển hay vườn Ngự) đã xuất hiện khá nhiều. Các vua Lý đã cho lập không ít khu 
vườn ở Kinh đô Thăng Long.  

“Tân Hợi (Thiên Thuận) năm thứ 4 (1031), tháng 9, mở vườn Bảo Hoà"5. 

“Năm Mậu Tý (năm 1048), năm Thiêm Cảm Thánh Vũ thứ 5, mùa thu tháng 9, 
mở ba khu vườn: Quỳnh Lâm, Thắng Cảnh, Xuân Quang"6. 

"Năm Tân Mão (năm 1051), năm Sùng Hưng Đại Bảo thứ 3: đào hồ Thuỵ 
Thanh và ao Ứng Minh ở vườn Thắng Cảnh"7. 

“Năm Ất Tỵ (năm 1065), Năm Chương Thánh Gia Khánh thứ 7: tháng 8, mở 
vườn Thượng Lâm”8. 

Dưới thời Trần, vườn Ngự đã được đề cập rõ ràng và cụ thể hơn. Khái niệm 
vườn Ngự cũng như quy mô, cấu trúc của các Ngự uyển đã được đề cập một cách 
cụ thể trong sử liệu. Đại Việt sử ký toàn thư có mô tả khá chi tiết:  

“Quý Mão (Đại Trị) năm thứ 6 (1363) Nguyên Chí Chính năm thứ 23. Mùa 
đông, tháng 10, đào hồ ở vườn Ngự trong Hậu cung. Trong hồ xếp đá làm núi, 
bốn mặt đều khai ngòi cho chảy thông nhau. Trên bờ hồ trồng thông, tre và các 
thứ hoa lạ. Lại nuôi chim quý, thú lạ trong đó. Phía tây hồ trồng 2 cây quế, dựng 
điện Song Quế. Lại gọi tên điện là điện Lạc Thanh, tên hồ là hồ Lạc Thanh. Lại đào 
một hồ nhỏ khác. Sai người Hải đông chở nước mặn chứa vào đó, đem các thứ hải 
vật như đồi mồi, cua, cá, nuôi trong hồ. Lại sai người Hoá Châu chở cá sấu đến thả 
vào đó. Lại có hồ Thanh Ngự để thả cá Thanh Phụ (cá diếc). Đặt chức khách đô để 
trông coi”9. 



VƯỜN CUNG ĐÌNH VIỆT NAM – LỊCH SỬ, HIỆN TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU… 

 65 

Tư liệu trên cho chúng ta thấy quy mô vườn cung đình dưới thời Trần đã 
khá lớn. Trong vườn có nhiều hồ nước dùng làm nơi nuôi giữ các loại thuỷ sinh lạ 
đem đến từ nhiều địa phương. Qua những dòng mô tả trên cũng có thể thấy cấu 
trúc của loại hình vườn này đã có đầy đủ các thành phần: mặt nước (hồ, ao), đá 
(đá, non bộ đắp thành núi), cây cối và các loại động vật nuôi (chim quý, thú lạ, đồi 
mồi, cua, cá sấu, cá diếc…). Đặc biệt trong vườn cung đình thời Trần còn có hồ 
nước mặn để nuôi hải sản. Điều này rất đặc biệt vì các vườn Ngự của các triều đại 
trước và sau đó, kể cả các vườn Ngự của triều Nguyễn, cũng không có cách thức 
này.  

Các triều đại tiếp theo, các vua chúa cũng thi nhau xây dựng vườn Ngự phục 
vụ cho nhu cầu hưởng lạc của mình. Dưới thời Hậu Lê, đặc biệt là thời các vua 
Tương Dực, Uy Mục, triều đình đã huy động một lực lượng nhân công, thợ khéo 
trong cả nước về xây dựng mới các cung điện, khu vườn hoặc cải tạo các thắng cảnh 
tự nhiên quanh Kinh đô Thăng Long để phục vụ nhu cầu ăn chơi của nhà vua: 

“Năm Nhâm Thân (1512), đang trong lúc đại hạn, nhân dân gặp nạn đói to, 
Tương Dực lại nghe theo lời của người thợ Vũ Như Tô cho khởi công xây dựng 
đại điện trong cung gồm 100 nóc. Năm sau, vua lại cho xây điện Mục Thanh ở 
trước điện Phụng Thiên. Năm 1514, Tương Dực huy động quân dân đắp thành 
Thăng Long to rộng mấy ngàn trượng, từ phía đông đến phía tây bắc, bao vây cả 
điện Tường Quang, quán Chân Vũ, chùa Thiên Hoa ở phường Kim Cổ, chắn 
ngang sông Tô Lịch, trên đắp hoàng thành, dưới làm cửa cống, dùng ngói vỡ và 
đất đá nện xuống, lấy đá phiến và gạch vuông xây lên, lấy sắt xuyên ngang. Lại 
làm thuyền chiến, sai thợ vẽ kiểu, sai bọn nữ sử trần truồng chèo thuyền chơi trên 
hồ Tây, vua cùng chơi, lấy làm vui thích lắm”10.  

Sang thời Lê Mạt, sự phát triển của hình thái vườn cung đình tỷ lệ thuận với 
sự ăn chơi ngày càng trác táng của giai cấp thống trị. Ở Đàng Ngoài, các bậc vua 
chúa đã thi nhau xây dựng các loại vườn Ngự và sưu tập các loại “cầm hoa dị 
thảo” về trong khu vườn của mình. Về sau, do sự bùng phát mạnh mẽ của nhu 
cầu xây vườn, giai cấp cầm quyền thường sai người đi thu nhặt hết các loại cây 
cảnh có giá trị ở trong vườn của dân chúng về trồng trong vườn Ngự. Sự cướp bóc 
này khiến các tầng lớp nhân dân rất bất bình và có những phản ứng, nhiều người 
có vườn cảnh phải đập non bộ, phá chậu hoa để tránh tai vạ. Từ đó thú chơi vườn 
cảnh của giai cấp thống trị trở thành một thú chơi xa hoa vô độ trong mắt thường 
dân và những vị quan thanh liêm. Điều này đã được Hải Thượng Lãn Ông Lê 
Hữu Trác và Phạm Đình Hổ đề cập trong các tác phẩm của mình. Trong Thượng 
kinh ký sự, Hải Thượng Lãn Ông viết:  

“… Người truyền lệnh dẫn tôi qua mấy lần cửa nữa, theo đường bên trái mà 
đi. Tôi ngẩng đầu lên đâu đâu cũng là cây cối um tùm, chim kêu ríu rít, danh hoa 
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đua thắm, gió đưa thoang thoảng mùi hương. Những dãy hành lang quanh co nối 
tiếp nhau. Người giữ cửa truyền báo rộn ràng, người có việc quan qua lại như mắc 
cửi. Vệ sỹ canh giữ cửa cung ai muốn ra vào phải có thẻ…”11. 

“Tôi nhờ một người lính dẫn đường, qua cửa bên phải rồi đi. Quanh co hơn 
một dặm, đâu đâu cũng là lầu, đài, đình, gác, cửa ngọc, rèm châu, long lanh chiếu 
xuống đáy nước, cao vút tận trời xanh. Hai bên đường toàn là hoa thơm cỏ lạ, 
những loài thú lạ, những con chim đẹp bay nhảy, hót vang, từ dưới đất bằng nhô 
lên một ngọn núi cao; cây cổ thụ, bóng che râm mát. Một cái cầu sơn bắc ngang 
qua dòng nước uốn quanh, đá hoạ làm lan can. Tôi vừa đi vừa ngắm: thực không 
khác gì một cảnh tiên”12.  

Phạm Đình Hổ trong Vũ trung tuỳ bút cũng có những đoạn mô tả quang cảnh 
vườn Ngự trong phủ chúa Trịnh: 

“Buổi ấy, bao nhiêu những loài cây trân cầm dị thú, cổ mộc, quái thạch và 
chậu hoa cây cảnh ở chốn dân gian, Chúa đều ra sức thu lấy, không thiếu một thứ 
gì. Có khi lấy cả cây đa to, cành lá rườm rà, từ bên bắc chở qua sông đem về. Nó 
giống như một cây cổ thụ mọc trên đầu non, hốc đá, rễ dài đến vài trượng, phải 
một số binh mới khiêng nổi, lại bốn người đi làm, đều cầm gươm, đánh thanh la 
đốc thúc quân lính khiêng đi cho đều tay. Trong phủ chúa, tuỳ chỗ điểm xuyết 
bày vẽ ra hình núi non bộ trông như bến bể đầu non. Mỗi khi đêm thanh cảnh 
vắng tiếng chim kêu vượn hót ran khắp bốn bề, hoặc nửa đêm ồn ào như trận mưa 
xa gió táp”13. 

Còn ở Đàng Trong, sau khi chúa Nguyễn cát cứ và lập một vương quốc 
riêng, vườn cung đình cũng đã xuất hiện tại các thủ phủ ở Kim Long, rồi Phú 
Xuân. 

Sử triều Nguyễn có ghi rõ, từ khi chúa Nguyễn Phúc Thái dời thủ phủ từ 
Kim Long về Phú Xuân, năm 1687, đã cho "… xây cung điện, trước mặt đào hồ 
lớn, trồng hoa cỏ cây cối, thể chế tráng lệ”14. Gần 90 năm sau, khi cùng quân Trịnh 
vào Thuận Hoá, Lê Quý Đôn đã tỏ ra hết sức thán phục sự rực rỡ, phồn hoa của 
Kinh đô Phú Xuân. Đáng chú ý là trong sự mô tả của ông về Kinh thành Phú 
Xuân, ngoài các khu phủ đệ nhà vườn của quan lại, thân vương nằm dọc hai bờ 
sông Hương, sông An Cựu, chúng ta còn thấy thấp thoáng hình ảnh của các khu 
vườn Ngự trong phủ chúa: "Ở vườn hậu uyển thì có non bộ, đá lạ, hồ vuông, hào 
cong, cầu vòng thuỷ tạ”15. 

Hình ảnh này trở nên cụ thể, sinh động hơn qua lời mô tả của một nhân chứng 
đương thời, giáo sỹ Jean Koffler, bác sỹ riêng16 của Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát: 

"Trong phủ chúa có một khu vườn lớn, đây là một trong các khu vườn đẹp 
nhất của Kinh thành. Vườn trồng rất nhiều loại hoa, có những loại hoa được đưa 
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từ nước ngoài về cùng nhiều loại cây hoa khác. Người ta trồng chúng không 
những ngay trên mặt đất phủ cát trắng mà còn trồng trong các chậu bằng đất sét 
có sơn hoặc trong các chậu sứ được chế tác tinh tế. Tất cả được sắp đặt cực kỳ 
công phu, tạo nên sự phong phú và quyến rũ đặc biệt của khu vườn. 

Cũng có những bể cá lớn nuôi những con cá vảy bạc, vảy vàng… 

Cũng có nhiều bể để chứa nước mưa nhằm phục vụ cho việc tưới cây hoa 
trong vườn. Chính giữa vườn là hòn non bộ trên đó trồng những cây màu xanh”17. 

Như vậy, ngay từ thời chúa Nguyễn, nhất là từ khi Huế trở thành đô phủ 
của họ Nguyễn ở Đàng Trong, vườn Ngự đã xuất hiện và ngày càng được hoàn 
thiện theo hướng gia tăng tính cầu kỳ, tỷ mỷ. Dựa vào tư liệu, chúng ta có thể hình 
dung phần nào về các Ngự viên này: vườn nằm trong khuôn viên phủ chúa, trong 
có hồ nước, bể cá, non bộ, cống nước, cầu cong, và nổi bật nhất, vườn là nơi tập 
hợp các loài cây, hoa quý từ muôn nơi đưa về...  

Xương lăng (lăng Thiệu Trị) và Khiêm lăng (lăng Tự Đức) là những lăng tẩm 
nhưng lại mang tính chất của những ly cung – vườn ngự rất độc đáo 

2.2. Vườn cung đình Việt Nam trong thời Nguyễn 

Đầu thế kỷ XIX, sau khi thống nhất đất nước và lập ra triều Nguyễn, vua Gia 
Long đã chọn Huế để xây dựng kinh đô. Huế đã được xây dựng thành một đô thị 
hoàn chỉnh và được ca ngợi là “một kiệt tác về kiến trúc thơ đô thị”, một thành 
phố vườn tuyệt đẹp. Trong thời thịnh Nguyễn, tại Kinh đô Huế đã có hàng chục 
khu vườn ngự với nhiều loại hình khác nhau. Nhìn theo chiều lịch đại, có thể chia 
quá trình phát triển, suy tàn của loại hình vườn cung đình Huế thành 3 thời kỳ: 

– Thời kỳ hình thành đầu triều Nguyễn, tương đương với thời vua Gia Long 
(1802 – 1819). Đây là giai đoạn một số khu vườn Ngự có lẽ đã bắt đầu được xây 
dựng nhưng còn đơn giản, chủ yếu còn mang dạng hoa viên chung trong Hoàng 
thành nên ít được các tư liệu đề cập. Điều này có thể là do trong giai đoạn đầu mới 
thống nhất và ổn định đất nước nên vua Nguyễn chưa kịp xây dựng các Ngự viên 
cầu kỳ, nhưng cũng có thể do tính cách của vị vua đầu triều vốn xuất thân từ võ 
tướng: vua Gia Long thích sự đơn giản, phóng khoáng. Thành tựu lớn nhất của 
kiến trúc các khu vườn Hoàng gia lúc này lại chính là Thiên Thọ lăng (lăng Gia 
Long), khu lăng tẩm mênh mông rộng hơn 2.800ha mang đậm màu sắc một khu 
vườn sinh thái mà đích thân vị vua đã thiết kế riêng cho mình. 

– Thời kỳ phát triển rực rỡ, tương đương với giai đoạn trị vì của 3 vị vua tiếp 
theo của triều Nguyễn là Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức (1820 – 1883). Đây là 
thời kỳ hàng loạt Ngự viên được xây dựng, dạng thức cũng rất phong phú, có loại 
vườn Ngự mang dạng hoa viên chốn cung cấm (cung uyển), như vườn Thiệu 
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Phương, vườn Cơ Hạ, Doanh Châu, Ngự Viên, cung Trường Ninh; có loại mang 
tính chất biệt cung – hoa viên như hồ Tịnh Tâm, vườn Thư Quang, vườn Thường 
Mậu, cung Khánh Ninh, cung Bảo Định...; có loại mang màu sắc của những ly 
cung tách rời khỏi Kinh thành như Thiên Thọ lăng, Hiếu lăng, Xương lăng, Khiêm 
lăng, Dữ Dã Viên... 

Mỗi dạng thức Ngự viên này đều có những đặc điểm riêng và đều mang 
đậm tính chất quý tộc cung đình, riêng có ở Kinh đô Huế. 

– Thời kỳ suy tàn, tương đương với giai đoạn cuối của triều Nguyễn  
(1884 – 1945). Trong giai đoạn này, do tình cảnh đất nước và triều đại, các vua 
Nguyễn – thực chất đều là những ông vua bù nhìn – đều không đủ điều kiện hoặc 
do chịu tác động mạnh mẽ của văn minh Tây phương nên đều bỏ bê hoặc triệt giải 
các Ngự viên. 

Sử liệu triều Nguyễn đã có những ghi chép khá rõ về các khu vườn cung 
đình tại Huế, nhất là trong thời kỳ các vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Đặc 
biệt, những bộ sử lớn còn xếp phần ghi chép về vườn vào những mục riêng (Khâm 
định Đại Nam hội điển sự lệ xếp vào mục “Viên hồ”, Đại Nam nhất thống chí xếp vào 
mục “Uyển hựu”). 

Căn cứ vào tư liệu, chúng tôi đã thống kê và phân loại được 32 khu vườn 
cung đình với các loại hình khác nhau như sau:  

BẢNG THỐNG KÊ CÁC VƯỜN NGỰ THỜI NGUYỄN 

TT Tên gọi Năm xây dựng Vị trí Phân loại 

1 Thiệu Phương viên 1828 Trong Tử cấm thành   Cung uyển 

2 Ngự Viên 1821 Trong Tử cấm thành  Cung uyển 

3 Doanh Châu 1821 Phía bắc, ngoài Tử cấm thành Cung uyển 

4 Cơ Hạ viên 1839, 1843 Phía đông, ngoài Tử cấm thành  Cung uyển 

5 Trường Ninh Cung 1821 Phía tây bắc, ngoài Tử cấm thành Cung uyển 

6 Tịnh Tâm hồ 1821, 1838 Phía đông bắc Hoàng thành Biệt cung – Ngự viên 

7 Thư Quang viên 1836 Phía bắc Hoàng thành  Biệt cung – Ngự viên 

8 Thường Mậu viên 1840 Phía tây bắc Hoàng thành  Biệt cung – Ngự viên 

9 Thường Thanh viên 1836 Phía đông bắc, trong Kinh thành Ngự viên 

10 Khánh Ninh 1825 Bắc Ngự Hà trong Kinh thành Biệt cung – Ngự viên 

11 Bảo Định cung 1845 Phía nam vườn Thường Mậu Biệt cung – Ngự viên 

12 Xuân viên 1838 Phía tây ngoài Kinh thành Ngự viên 
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13 Chí Khánh 1841 Phía tây ngoài Kinh thành Ngự viên 

14 Phong Trạch 1841 Phường Nhuận Trạch trong Kinh thành Ngự viên 

15 Diễm Lục 1838 Phía tây ngoài Kinh thành Ngự viên 

16 Tư Mậu 1838 Phía tây ngoài Kinh thành Ngự viên 

17 Thanh Phương 1838 Phía tây ngoài Kinh thành Ngự viên 

18 Tiên Nhuận 1838 Phía tây ngoài Kinh thành Ngự viên 

19 Phồn Phong 1838 Phía tây ngoài Kinh thành Ngự viên 

20 Tư Thạnh 1838 Phía tây ngoài Kinh thành Ngự viên 

21 Thuý Mỹ 1838 Phía tây ngoài Kinh thành Ngự viên 

22 Mậu Hanh 1838 Phía tây ngoài Kinh thành Ngự viên 

23 Vinh Xương 1838 Phía tây ngoài Kinh thành Ngự viên 

24 Tú Phát  1838 Phía tây ngoài Kinh thành Ngự viên 

25 Vĩnh Ấm 1838 Phía tây ngoài Kinh thành Ngự viên 

26 Vĩnh Tú 1838 Phía tây ngoài Kinh thành Ngự viên 

27 Vĩnh Lệ 1838 Phía tây ngoài Kinh thành Ngự viên 

28 Thiên Thọ Lăng 1814 – 1820 Định Môn – Hương Trà Lăng tẩm – Ly Cung 

29 Hiếu Lăng 1840 – 1843 An Bằng – Hương Trà Lăng tẩm – Ly Cung 

30 Xương Lăng 1847 Cư Chánh – Hương Thuỷ Lăng tẩm – Ly Cung 

31 Khiêm Lăng 1864 –1867 Dương Xuân – Hương Thuỷ Lăng tẩm – Ly Cung 

32 Dữ Dã viên 1868 Trên cồn Dã viên  Ly cung – Ngự viên 

Bảng thống kê cho chúng ta thấy: 

– Loại Ngự viên mang tính chất cung uyển có 5 vườn (từ 1 – 5) và đều nằm 
bên trong Hoàng thành, Tử cấm thành. Đây là những Ngự viên quy mô nhỏ 
nhưng rất quan trọng, là những vườn hoa chốn cung cấm dành cho bậc đế vương 
nghỉ ngơi, giải trí ngay sau những buổi triều hạ giải quyết chính sự. 

– Loại Ngự viên mang tính chất biệt cung cũng chỉ có khoảng 6 khu vườn (từ 
6 – 11), có cái là cung điện riêng của một vị hoàng đế (như cung Khánh Ninh của 
vua Minh Mạng, cung Bảo Định của vua Thiệu Trị), có cái là hoa viên chung được 
kế thừa qua nhiều đời vua (như hồ Tịnh Tâm, vườn Thư Quang, vườn Thường 
Mậu, vườn Thường Thanh). Chúng có đặc điểm chung là vừa mang tính chất của 
biệt cung lại vừa có tính chất của hoa viên, và đều nằm tách biệt với Hoàng cung. 
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– Loại vườn Hoàng gia mà chúng tôi gọi chung là ngự viên có số lượng khá 
phong phú (từ 12–27), chủ yếu là nằm ở phía tây bên ngoài Kinh thành, tức tại 
vùng Kim Long, Vạn Xuân ngày nay. Đa số chúng là những vườn trồng cây ăn 
quả, cây hoa lớn, ít có công trình kiến trúc. Đây là những khu vườn được xây 
dựng đồng loạt cuối thời Minh Mạng để dành cho nhà vua cùng gia đình thỉnh 
thoảng về nghỉ ngơi thư giãn. 

– Các khu lăng tẩm của các vua Nguyễn, chủ yếu là của 4 vị vua đầu triều, 
thực ra không phải là các Ngự viên nhưng vai trò, chức năng của chúng lại thể 
hiện khá rõ tính chất của các ly cung với đặc trưng nổi trội của kiến trúc vườn 
cảnh với đầy đủ các yếu tố kiến trúc vườn đặc trưng như hồ nước, non bộ, cây 
cảnh, hoa cỏ và các hình thái kiến trúc đa dạng. Riêng Dữ Dã viên của vua Tự Đức 
thì thực sự là một ly cung mang hình thái vườn ngự nhưng đồng thời lại rất gần 
gũi với kiểu vườn dân gian vùng Huế. 

Tuy nhiên, sự phân loại trên của chúng tôi chỉ hoàn toàn có tính chất tương 
đối, chủ yếu là nhằm làm khu biệt đặc điểm của các loại Ngự viên. 

3. Một số đặc trưng nổi bật của vườn cung đình Việt Nam 

Nghiên cứu cấu trúc của các loại hình vườn cung đình Việt Nam, nhất là giai 
đoạn đỉnh cao của chúng trong thời Nguyễn, chúng tôi bước đầu rút ra một số 
nhận xét về đặc điểm của loại hình kiến trúc này như sau: 

3.1. Yếu tố mặt nước có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng và cấu 
trúc các Ngự viên. Tất cả các Ngự viên đều có diện tích mặt nước rất đáng kể dưới 
nhiều hình thức khác nhau: hồ, ao, khe, ngòi... Yếu tố mặt nước thường được sử 
dụng làm nền hoặc phối cảnh cho các công trình kiến trúc, tạo nên vẻ mềm mại, thơ 
mộng đặc biệt của cảnh quan. Ngay trong giai đoạn đầu của chế độ phong kiến 
dưới triều Tiền Lê, Lý, Trần, việc xây dựng các Ngự viên đã gắn liền với yếu tố mặt 
nước. Đến thời Nguyễn thì đặc điểm này càng trở nên nổi bật. Hầu như tất cả các 
Ngự viên của triều Nguyễn đều gắn với mặt nước rộng lớn. Có những Ngự viên 
như Doanh Châu, Cơ Hạ viên, Tịnh Tâm hồ... nghệ thuật kết hợp giữa kiến trúc với 
yếu tố mặt nước theo thủ pháp “Thần tiên tam đảo” đã đạt đến trình độ rất cao. 

Bên cạnh đó, sự kết hợp sơn – thuỷ thông qua sự phối trí giữa dòng nước với 
các non bộ, giả sơn cũng hết sức phổ biến và đạt đến trình độ tinh tế. 

3.2. Quy mô các Ngự viên Việt Nam đều khá khiêm tốn, ngay cả dưới thời 
Nguyễn (trừ các khu lăng tẩm), nhưng các loại hình kiến trúc rất đa dạng. 

Ở các triều đại trước thời Nguyễn, do thiếu tư liệu nên hầu như chúng ta chỉ 
biết được phần nào hình ảnh của những cung uyển (vườn xây ngay trong cung 
cấm). Nhưng dưới thời Nguyễn thì loại hình vườn cung đình rất đa dạng. 
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Các Ngự viên triều Nguyễn thường chỉ có quy mô vài ba mẫu, Tịnh Tâm hồ 
thuộc hàng lớn nhất cũng chỉ đạt đến 20 mẫu (10ha), tuy nhiên các công trình kiến 
trúc trong Ngự viên lại rất phong phú về thể loại và đa dạng về hình thức. Về thể 
loại thì có điện, đường, lâu, các, tạ, quán, tự, trai, đình, hiên, lang, kiều, cống... Về 
hình thức, thì có loại 1 gian, 3 gian, 5 gian, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng…; bình diện hình 
vuông, tròn, lục giác, bát giác…; mái lợp ngói ống, ngói âm dương, ngói liệt, men 
vàng, men xanh…; hành lang thì có trường lang, dực lang, vạn tự hồi lang... Các 
công trình này hầu hết đều có quy mô nhỏ, kết cấu có thể đơn giản nhưng rất tinh 
xảo và trang nhã, được bố trí hài hoà với cảnh trí chung. Đặc điểm này cho thấy, 
dù về hình thức và tên gọi vườn cung đình thời Nguyễn khá giống các Ngự viên 
của triều Minh – Thanh ở phương Bắc, nhưng trên thực tế chúng lại chịu ảnh 
hưởng sâu sắc nghệ thuật vườn cảnh vùng Giang Nam của Trung Quốc18. 

Nổi bật trong các loại hình kiến trúc trong các Ngự viên thời Nguyễn là kiểu 
kiến trúc hành lang. Đây là một dạng kiến trúc đơn giản, nhưng khá đa dạng về 
kiểu thức: hành lang, trường lang, hồi lang, dực lang, thuỷ lang... nhiệm vụ chủ yếu 
đóng vai trò nối kết giữa các công trình chính. Nhờ sự ứng dụng linh hoạt mà loại 
hình kiến trúc tưởng như phụ này lại tạo nên một vẻ đẹp mềm mại, uyển chuyển 
rất riêng của các Ngự viên. Kiến trúc hành lang đã tạo nên kết cấu “Vương Tự 
Điện” đặc sắc ở Trường Ninh Cung, tạo nên “Vạn Tự Hồi Lang” độc đáo ở Thiệu 
Phương Viên; ở Cơ Hạ Viên thì có “Tứ Phương Ninh Mật Hồi Lang” gắn liền với 16 
bài thơ Ngự chế nổi tiếng của vua Thiệu Trị; tại Tịnh Tâm hồ thì nhờ hệ thống hồi 
lang dài đến 144 gian mà 3 hòn đảo thần tiên được nối liền thông suốt với nhau... 

3.3. Đối với các hình thức đắp núi, xây non bộ, vườn cung đình Việt Nam 
cũng coi trọng và xem như thành tố không thể thiếu trong cấu trúc vườn. Tuy 
nhiên, cả trong tư liệu và trên thực tế hiện còn ở Huế, đều không thấy những non 
bộ có quy mô lớn như ở vườn ngự Trung Quốc. Việc đắp núi và tạo các hang động 
cũng ít phổ biến như ở vườn Trung Quốc. Người Việt cũng ít dùng các viên đá lớn 
có hình thù kỳ quái (Trung Quốc gọi là kỳ thạch hay quái thạch) xếp đơn lẻ mà 
chủ yếu là xây đắp các non bộ từ gạch hoặc đá nhỏ. Đây có lẽ là đặc điểm của 
người phương Nam, ít sùng bái đá mà chú trọng hơn yếu tố nước? 

3.4. Đối với các loại động thực vật được nuôi trồng trong vườn cung đình, 
Việt Nam cũng như Trung Quốc đều là những sưu tập của các loại thực vật, động 
vật quý của cả nước. Thực vật thì gồm các loại kỳ hoa dị thảo đưa về từ muôn nơi; 
động vật thì có đủ cả chim, thú, cá cảnh quý hiếm… Nhưng đó là đối với loại hình 
cung uyển. Còn với các loại hình vườn cung đình khác thì xem ra người Việt chú 
trọng đến yếu tố tự nhiên hơn. Ở các biệt cung, ly cung thời Nguyễn, cây cối phần 
nhiều là loài cây bản địa tự nhiên (gồm cả cây ăn quả, cây hoa, cây lấy gỗ…), cá 
nuôi cũng là cá tự nhiên chứ hầu như không nuôi cá cảnh nhiều màu sắc. Đặc biệt, 
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thời Nguyễn còn có khu vườn Dữ Dã trên đảo Dã Viên được thiết kế hết sức gần 
gũi với các khu vườn dân dã của xứ Huế. 

4. Hiện trạng và khả năng phục hồi vườn cung đình Việt Nam 

4.1. Hiện trạng 

Có thể khẳng định rằng, cho đến nay, ngoài Cố đô Huế, không có nơi nào 
khác ở Việt Nam còn tồn tại hình thái vườn cung đình. Mặc dù tại khu vực Hoàng 
thành Thăng Long cũng đã phát hiện một số dấu tích về vườn cung đình của các 
triều đại Hậu Lê trở về trước, nhưng khả năng khôi phục diện mạo những khu 
vườn cung đình này cũng hết sức khó khăn. 

Ngay tại Huế, cố đô cuối cùng của chế độ quân chủ phong kiến Việt Nam, 
các hình thái vườn cung đình cũng còn bảo tồn được khá hạn chế. 

Như chúng tôi đã đề cập ở trên, trừ các lăng tẩm của các vua triều Nguyễn 
còn lại hầu như hệ thống vườn Ngự đã suy tàn vào giai đoạn cuối của triều đại 
này, thời gian, thiên tai và chiến tranh càng góp phần huỷ hoại các dấu tích xưa. 
Những dấu tích còn lại của hệ thống kiến trúc đặc biệt này chủ yếu là: 

– Trên thực địa: chỉ còn các phế tích ngự uyển trong khu vực Hoàng thành 
(Ngự viên, Thiệu Phương viên, Cơ Hạ viên, Doanh Châu, Trường Ninh cung), hồ 
Tịnh Tâm, vườn Thư Quang, Dữ Dã viên. Các khu lăng tẩm của vua Nguyễn thì 
còn tương đối nguyên vẹn. 

– Trên các tư liệu: chủ yếu là trên tư liệu viết (tư liệu lịch sử, thơ văn ngự chế 
của các vua Nguyễn…) cùng các hình ảnh trên tranh thêu, tranh gương, tranh mộc 
bản... Hiện nay, ngoài các tư liệu lịch sử và văn học do triều Nguyễn để lại, chúng 
tôi còn thống kê được 16 bức tranh gương, 66 bản in tranh mộc bản (chủ yếu là 
trong bộ Ngự đề danh thắng đồ hội thi tập của vua Thiệu Trị), một số bức tranh thêu 
và hơn 200 bài thơ Ngự chế của vua Minh Mạng, vua Thiệu Trị… vẽ và đề vịnh 
các cảnh vườn Ngự của triều Nguyễn. 

4.2. Khả năng phục hồi và phát huy giá trị 

Chúng tôi cho rằng, chỉ có ở Huế mới có khả năng thực hiện được công tác 
phục hồi và phát huy giá trị của vườn cung đình. 

Mặc dù cho đến nay, các dấu tích về hệ thống vườn Ngự tại Huế cũng không 
còn nhiều nhưng vẫn là khả quan hơn cả tại Việt Nam. Theo chúng tôi, trên cơ sở 
chọn lọc để phục hồi một số khu vườn Ngự tiêu biểu theo hướng bảo tồn thích 
nghi thì công việc này vẫn có khả năng thực hiện được. Ý kiến của chúng tôi dựa 
trên các cơ sở sau đây: 
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– Hiện nay tại Cố đô Huế đang có nhu cầu bức thiết của chính quyền và 
nhân dân về việc phục hồi các di tích đã mất nhằm đáp ứng các nhu cầu thưởng 
thức văn hoá và phát triển kinh tế du lịch. Trong hệ thống di tích danh thắng của 
Huế hiện vẫn còn vắng bóng các khu vườn Ngự, một yếu tố quan trọng làm nên 
nét quyến rũ và vẻ đẹp quý tộc của đất cố đô, một thành phố vườn nổi tiếng. 

– Hiện nay, sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá tại Huế 
đang có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Chính phủ và các tổ chức quốc tế. Việc Tổ 
chức UNESCO đã công nhận quần thể di tích Cố đô trở thành Di sản văn hoá thế 
giới cùng sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức quốc tế (về cả tài chính và kỹ 
thuật); việc Chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm và đã phê duyệt Dự án Quy 
hoạch, Bảo tồn và Phát huy giá trị Di tích Cố đô Huế, 1996 – 2010, với tổng giá trị 
đầu tư đến 720 tỷ đồng Việt Nam (nay đang được đề nghị điều chỉnh lên khoảng 
3.000 tỷ đồng và kéo dài thời gian đến năm 2020) là những điều kiện và cơ sở rất 
quan trọng để các dự án phục hồi vườn Ngự trở nên khả thi. 

– Hiện nay, cũng chỉ duy nhất tại Huế mới có đủ căn cứ khoa học và thực 
tiễn để phục hồi một số Ngự viên tiêu biểu của thời Nguyễn, như Thiệu Phương 
viên, Cơ Hạ viên, Tịnh Tâm hồ, Dữ Dã viên và các khu lăng tẩm.  

Trên cơ sở tập hợp và nghiên cứu các nguồn tư liệu và bằng phương pháp 
nghiên cứu liên ngành, đặc biệt quan trọng là nghiên cứu khảo cổ học, chúng ta 
hoàn toàn có thể xây dựng được hệ thống căn cứ khoa học và thực tiễn cho các dự 
án phục hồi các Ngự viên của triều Nguyễn. Vả lại, chúng ta có thể kế thừa những 
kinh nghiệm của các nước tiên tiến trong việc phục hồi các Ngự viên (như Trung 
Quốc đã phục hồi Di Hoà viên của triều Thanh, Nhật Bản đã phục hồi khá thành 
công các khu vườn Ngự tại Kinh đô Na Ra từ thế kỷ VIII mà chủ yếu chỉ thông 
qua phương pháp nghiên cứu khảo cổ học v.v...). 

Tuy nhiên, đây chỉ là một ý kiến cá nhân. Việc nghiên cứu và phục hồi một 
số khu vườn cung đình tiêu biểu của Việt Nam sẽ được tiến hành như thế nào thì 
còn phải thảo luận rất nhiều. Tham luận này chỉ là sự gợi mở. 
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khá giới hạn gắn liền với kiến trúc nhà ở. Vì vậy nên cách kết hợp địa hình, vận dụng các 
thủ pháp làm vườn để tạo ra không gian cảnh vườn có sơn có thuỷ, có hoa có mộc, lấy ít 
biểu thị nhiều, nhìn cái nhỏ ra cái lớn... rất được chú trọng. Do đối tượng phục vụ chỉ là số 
ít (chủ vườn) và bố trí trên không gian nhỏ nên hầu hết các vườn đều có dòng nước chảy 
quanh co, núi đá lung linh ẩn hiện, kiến trúc nhỏ mà tinh xảo… tạo cho người ta cảm giác 
thanh tân đạm nhã, khúc triết u tịch của khu vườn.  


